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ĐỀ BÀI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm) 
I.1. TRẮC NGHIỆM MỘT LỰA CHỌN (Từ câu 1 đến câu 8): 0,25 điểm/câu
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1  Châu Âu nằm hoàn toàn ở:
A. Bán cầu Bắc B. Bán cầu Nam C. Bán cầu Tây D. Cả hai bán cầu
Câu 2: Đặc điểm địa hình chủ yếu của châu Âu là:
A. Núi cao hiểm trở B. Sơn nguyên C. Đồng bằng và núi thấp D. Sa mạc rộng lớn
Câu 3: Châu Âu có diện tích 
	A. trên 9 triệu km2
	C. trên 11 triệu km2.

	B. trên 10 triệu km2.  
	D. trên 12 triệu km2.  


Câu 4: Sông nào dài nhất ở châu Âu
	1. sông Von-ga.
1. sông Đa - nuyp.
	C. sông Sen.
D. sông Rai- nơ.


Câu 5: Đới lạnh phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây của châu Âu?
A. Tây Âu.		    B. Đông Âu.		  C. Bắc Âu.		    D. Nam Âu.
Câu 6: Năm 2019, số dân của châu Âu khoảng
	A. 747 triệu người.
B. 757 triệu người.
	C. 767 triệu người.
D. 777 triệu người.


Câu 7. Châu Âu được ngăn các với châu Á bởi dãy núi nào?
	A. Dãy Át - lát
	B. Dãy Cooc-đi-e

	C. Dãy An-pơ
	D. Dãy U-ran


Câu 8. Đại bộ phận châu Âu có khí hậu:
A. Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa
B. Ôn đới hải dương và ôn đới Địa Trung Hải
C. Ôn đới Địa Trung Hải và ôn đới lục địa
D. Ôn đới Địa Trung Hải và cận nhiệt đới
Câu 9. Điền Đúng (Đ) hoặc Sai (S) ở mỗi lệnh hỏi sau đây :
II. Trắc nghiệm Đ/S (1 điểm)
Câu 9. Điền Đúng (Đ) hoặc Sai (S) ở mỗi lệnh hỏi sau đây :
	Lệnh  hỏi
	Đáp án
(Đ/S)

	A. Khí hậu Địa Trung Hải phổ biến ở toàn bộ khu vực phía Bắc châu Âu.
	

	B. Châu Âu có khí hậu phân hóa rõ rệt từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam.
	

	C. Khí hậu châu Âu chịu ảnh hưởng mạnh từ dòng hải lưu Gulf Stream và các khối khí từ Đại Tây Dương.
	

	D. Khu vực Đông Âu có mùa đông lạnh hơn Tây Âu do ảnh hưởng của lục địa.
	


I.3. TRẢ LỜI NGẮN 0,5 điểm
Câu 10 . Cho bảng số liệu sau: 
Bảng 1: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của châu Âu năm 1990 và năm 2019 (Đơn vị: %)
	Nhóm tuổi

Năm
	0 – 14 tuổi
	15 – 64 tuổi
	Từ 65 tuổi trở lên

	1990
	20,5
	66,9
	12,6

	2019
	16,1
	65,3
	18,6


                                                               (Nguồn: Niên giám thống kê năm 2020)
	Quan sát bảng 2, em hãy cho biết sự chênh lệch nhóm tuổi (15-64 tuổi)  trong cơ cấu dân số châu Âu năm 2019 so với năm 1990 là bao nhiêu %? ………………..
II.  TỰ LUẬN (1,5 điểm) 
Câu 11 (1,5 điểm)
a. Là châu lục có nhiều cường quốc về công nghiệp trên thế giới, các quốc gia  châu Âu thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề về môi trường. Em hãy cho biết, các  nước châu Âu đã làm gì để cải thiện chất lượng không khí?
 b. Kể tên các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu.



------------------------Hêt---------------------------------


















HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM KHẢO SÁT ĐỢT I MÔN ĐỊA LÍ


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)

I.1. TRẮC NGHIỆM MỘT LỰA CHỌN
Tổng: 2,0 điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	   C
	B
	A
	C
	A
	D
	A



I.2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 9
Tổng 1 điểm/câu
	- Đúng 1 lệnh: 0,25 điểm
	- Đúng 2 lệnh: 0,5 điểm
	- Đúng 3 lệnh: 0,75 điểm
	- Đúng 4 lệnh: 1,0 điểm

	Lệnh hỏi
	Đáp án
( Đ/S)

	A
	S

	B
	Đ

	C
	Đ

	D
	Đ



I.3. TRẢ LỜI NGẮN 0,5 điểm
Câu 10: Chênh lệch là: 

	Câu 10
	1,6%




II.  TỰ LUẬN (1,5 điểm) 


		Câu
	Nội dung
	Điểm

	11
(1,5 điểm)
	a. Các biện pháp châu Âu đã làm để cải thiện chất lượng không khí:
- Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển
- Đánh thuế cac-bon, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các nhiên liệu có hàm lượng các-bon cao như dầu mỏ, khí tự nhiên nhăm giảm phát thải khí CO2 vào khí quyển
- Đầu tư phát triển công nghệ xanh, sử dụng năng lượng táo tạo, để dần thay thế năng lượng hoá thạch
- Đối với thành phố: giảm lượng xe lưu thông trong thành phố, ưu tiên phương tiện công cộng,xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên cho người đi xe đạp và đi bộ. 
b. Các mặt hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang EU:
- Các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu là: gạo, cà phê, cao su, rau quả, hạt tiêu, chè, thủy sản…
(Lưu ý: Nếu HS kể được 3 mặt hàng trở lên thì cho điểm tối đa.)
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